Ôn tập ở nhà lớp 4 Nghỉ dịch Covid 19

ĐỀ ÔN TẬP MÔN TOÁN 4
Câu 1. Sắp xếp các số sau theo thứ tự:

Từ bé đến lớn: 65371; 75631; 56731; 67351:

 …………………………………………………..

Từ lớn đến bé: 82697; 62789; 92678; 79862:

 …………………………………………………..

Câu 2. Đọc các số sau:

6732: ……………………………………………………………………………

53604:……………………………………………………………………............

400080193: ……………………………………………………………………

Câu 3. Trong các số: 2000; 6234; 7692; 345; 190; 925

Các số chia hết cho 2 là: 

...................................................................................................

b) Các số chia hết cho 5 là: 

..................................................................................................

Các số vừa chia hết cho 2 vừa chia hết cho 5:

 ………………………………………….

Câu 4. Viết số thích hợp vào chỗ chấm (…)

7m2 8dm2 =………….dm2 

8kg 702g =…………. g

400 năm =………….thế kỉ

 5m 75cm = …………cm 

Câu 5. Đặt tính rồi tính:

256 954 + 42 431 

b) 669 058 – 46 937

……………………… ……………………………

……………………… ……………………………

……………………… ……………………………

769 x 45 

d) 2560 : 40

……………………… ……………………………

……………………… ……………………………

……………………… ……………………………

……………………… ……………………………

……………………… ……………………………

Câu 6. a) Tìm x 

X x 34 = 714

........................................................

........................................................

b) Tính giá trị biểu thức:

 6000 - 138 x 2

……………………… ……………………………

Câu 7. Bốn em Mai, Hoà, An, Tuấn lần lượt cân nặng là 36 kg, 38 kg, 40kg, 34kg. Hỏi trung bình mỗi em cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

Bài giải

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

............................................................................................................................
BÀI ÔN TẬP - MÔN TIẾNG VIỆT

Bài đọc:

Em bé liên lạc

Treo cái túi vào cột, tôi ngồi xuống đất. Đang mải suy nghĩ thì một bóng người nho nhỏ chạy ùa vào như một cơn gió. Một em trai người mảnh khảnh, tay cầm một chiếc gậy bằng thanh tre. Em nói với Hoạt, tay đập đập cái gậy vào thân cột một cách nghịch ngợm:

- Em đến tìm anh Tĩnh, nhưng anh ấy sốt nặng, đang ăn cháo, anh ấy bảo: “Anh mệt quá, không đi được. Em nhờ anh Hoạt cử người thay anh nhé!”.

Và không chờ Hoạt trả lời, em vội khẩn khoản nói với Hoạt:

- Anh để em đưa các anh ấy đi nha anh. Em đưa được mà!

Tôi nhìn em: một em bé gầy gò, tóc húi ngắn, hai túi của chiếc áo cánh nâu trễ xuống đến tận đùi như đã từng phải đựng nhiều thứ quá nặng. Quần của em ngắn chỉ tới gần đầu gối để lộ ra đôi bắp chân nhỏ luôn luôn động đậy. Tôi đặc biệt chú ý đến đôi mắt của em, đôi mắt sáng và xếch lên khiến người ta có cảm giác ngay là một em bé vừa thông minh vừa thật thà.

Theo VŨ CAO

Học sinh đọc bài “Em bé liên lạc” rồi khoanh tròn vào chữ cái A, B, C, D trước ý đúng nhất trong các câu trả lời từ câu 1 đến câu 4.

Câu 1. Nhân vật chính trong câu chuyện trên là ai?

A. Anh Tĩnh

B. Em bé liên lạc

C. Nhân vật xưng “tôi”

D. Anh Hoạt

Câu 2. Em bé liên lạc có hình dáng như thế nào?

A. Mạnh khỏe, gầy gò, nho nhỏ

B. Mảnh khảnh, thật thà, gầy gò

C. Mạnh khỏe, thật thà, nho nhỏ

D. Mảnh khảnh, gầy gò, nho nhỏ

Câu 3. Em bé liên lạc đề nghị điều gì với anh Hoạt?

A. Đưa các anh cán bộ đi

B. Anh Hoạt hãy đến gặp anh Tĩnh

C. Nhờ anh Hoạt cử người

D. Không đề nghị gì

Câu 4. Em bé liên lạc là người có tính cách như thế nào?

A. Thông minh, gan dạ, nhanh nhẹn

B. Nhanh nhẹn, nhút nhát, mạnh khỏe

C. Gầy gò, nho nhỏ, dũng cảm

D. Thông minh, nhút nhát, thật thà

Câu 5. Em hãy gạch dưới những sự vật so sánh trong câu sau:

- Đang mải suy nghĩ thì một bóng người nho nhỏ chạy ùa vào như một cơn gió.

Câu 6. Nêu tác dụng của dấu hai chấm trong câu “Tôi nhìn em: một em bé gầy gò, tóc húi ngắn, hai túi của chiếc áo cánh nâu trễ xuống đến tận đùi như đã từng chịu đựng thứ quá nặng.”

Tác dụng:

 …………………………………………………………………………….........

……………………………………………………………………………...........

……………………………………………………………………………............

Câu 7. Tìm tính từ trong câu sau:

Quần của em ngắn chỉ tới gần đầu gối để lộ ra đôi bắp chân nhỏ luôn luôn động đậy.

Tính từ là: 

…………………………………………………………………………………
